
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

1 Hồ Ngọc Lan Anh 05 11 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/6 7/10

2 Trần Mai Anh 26 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/9 7/10

3 Nguyễn Ngọc Minh Bảo 25 03 2012 Tỉnh Đắc Lắc Nam 6/9 7/10

4 Trần Gia Bảo 01 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/10 7/10

5 Nguyễn Khánh Đan 17 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/10 7/10

6 Trương Tấn Đạt 05 06 2012 Hồ Chí Minh Nam 6/3 7/10

7 Nguyễn Phước Đông 22 11 2012 Quảng Nam Nam 6/8 7/10

8 Dương Thị Hà 18 10 2012 Hồ Chí Minh Nữ 6/8 7/10

9 Nguyễn Võ Gia Hân 06 10 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/7 7/10

10 Nguyễn Lê Huy Hoàng 12 01 2012 Tỉnh Quảng Ngãi Nam 6/7 7/10

11 Huỳnh Phi Hồng 01 12 2012 Vĩnh Long Nam 6/10 7/10

12 Nguyễn Việt Hùng 13 11 2012 TP.HCM Nam 6/6 7/10

13 Hà Lê Huy 09 01 2012 Tỉnh Nghệ An Nam 6/10 7/10

14 Phạm Ngọc Huyền 20 04 2012 Thái Bình Nữ 6/10 7/10

15 Nguyễn Huy Bảo Khánh 09 05 2012 Hồ Chí Minh Nam 6/8 7/10

16 Hồ Ngọc Đăng Khôi 29 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/8 7/10

17 Hoàng Đăng Khôi 21 10 2012 Hồ Chí Minh Nam 6/9 7/10

18 Võ Tuấn Kiệt 23 06 2012 Thừa Thiên Huế Nam 6/10 7/10

19 Nguyễn Hoàng Lân 22 02 2012 Nam Định Nam 6/8 7/10

20 Đỗ Viết Long 29 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/7 7/10

21 Hoàng Phi Long 17 03 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Mới 7/10

22 Nguyễn Bảo Long 03 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/10 7/10

23 Nguyễn Trúc Mai 05 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/8 7/10

24 Hà Hữu Mạnh 20 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/6 7/10

25 Trần Hoàng Gia Minh 12 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/10 7/10

26 Nguyễn Hà My 24 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/10 7/10

27 Đặng Huỳnh Thanh Ngà 08 10 2012 Hồ Chí Minh Nữ 6/10 7/10

28 Nguyễn Hoàng Gia Nghi 12 12 2012 Tỉnh Khánh Hòa Nữ 6/10 7/10

29 Nguyễn Trần Kim Phụng 06 07 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/9 7/10

30 Lê Bình Lam Phương 30 12 2012 Kiên Giang Nữ 6/10 7/10

31 Lưu Đỗ Mai Phương 13 09 2012 TP.HCM Nữ 6/6 7/10

32 Nguyễn Bảo Thiên 27 08 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/9 7/10

33 Trần Nguyễn Quang Thiên 22 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/10 7/10

34 Nguyễn Anh Thư 26 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/6 7/10

35 Nguyễn Minh Thư 16 12 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/7 7/10

36 Lê Bảo Ngọc Gia Thy 30 05 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/8 7/10

37 Đặng Vĩnh Phước Toàn 06 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/7 7/10

38 Nguyễn Đức Trí 12 01 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 6/10 7/10

39 Mai Đình Tùng 03 11 2012 TP HCM Nam 6/6 7/10

40 Nguyễn Kiều Phương Uyên 08 09 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/3 7/10

41 Nguyễn Lê Vy 08 09 2012 Tỉnh Bình Thuận Nữ 6/10 7/10

42 Nguyễn Ngọc Phương Vy 25 04 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 6/6 7/10

43 Nguyễn Ngọc Như Ý 10 05 2012 Tỉnh Đắk Nông Nữ 6/9 7/10
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